Đối với một lập trình viên đã có nhiều kinh nghiệm thường sẽ sử dụng Store procedure để thực hiện thao tác dữ liệu thay vì viết câu lênh trực tiếp (dạng Text). Trong bài này mình sẽ giới thiệu về Store Procedure – một phần khá quan trong trong lập trình với cơ sở dữ liệu
Stored Procedure (SP) là gì ? 
Stored Procedure (Thủ tục lưu trữ) là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau thành một nhóm với những khả năng sau: 
· Các cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR) có thể được sử dụng trong thủ tục.
· Bên trong thủ tục lưu trữ có thể sử dụng các biến như trong ngôn ngữ lập trình nhằm lưu giữ các giá trị tính toán được, các giá trị được truy xuất được từ cơ sở dữ liệu.
· Một tập các câu lệnh SQL được kết hợp lại với nhau thành một khối lệnh bên trong một thủ tục. Một thủ tục có thể nhận các tham số truyền vào cũng như có thể trả về các giá trị thông qua các tham số (như trong các ngôn ngữ lập trình). Khi một thủ tục lưu trữ đã được định nghĩa, nó có thể được gọi thông qua tên thủ tục, nhận các tham số truyền vào, thực thi các câu lệnh SQL bên trong thủ tục và có thể trả về các giá trị sau khi thực hiện xong.
Lợi ích khi sử dụng SP 
· Khả năng module hoá: Bạn có thể tạo một SP một lần và tái sử dụng nó bao nhiêu lần tùy thích trong chương trình của bạn. Điều này làm tăng khả năng bảo trì ứng dụng của bạn và cho phép các ứng dụng truy cập vào các cơ sở dữ liệu trong một cách thức thống nhất và tối ưu hóa.
· Đơn giản hoá các thao tác trên cơ sở dữ liệu nhờ vào khả năng module hoá các thao tác này.
· Thủ tục lưu trữ được phân tích, tối ưu khi tạo ra nên việc thực thi chúng nhanh hơn nhiều so với việc phải thực hiện một tập rời rạc các câu lệnh SQL tương đương theo cách thông thường.
· Thủ tục lưu trữ cho phép chúng ta thực hiện cùng một yêu cầu bằng một câu lệnh đơn giản thay vì phải sử dụng nhiều dòng lệnh SQL. Điều này sẽ làm giảm thiểu sự lưu thông trên mạng.
· Thay vì cấp phát quyền trực tiếp cho người sử dụng trên các câu lệnh SQL và trên các đối tượng cơ sở dữ liệu, ta có thể cấp phát quyền cho người sử dụng thông qua các thủ tục lưu trữ, nhờ đó tăng khả năng bảo mật đối với hệ thống.
· SP có thể được gọi từ các chương trình phía client hoặc từ các SP khác do đó SP được ưa chuộng trong lập trình CSDL, đặc biệt là trong các ứng dụng theo mô hình N-tier và các Web services.
Tạo thủ tục lưu trữ
Thủ tục lưu trữ được tạo bởi câu lệnh CREATE PROCEDURE với cú pháp như sau:
CREATE PROCEDURE Tên_thủ_tục [(Danh_sách_tham_số)]
[WITH RECOMPILE  |  ENCRYPTION  |  RECOMPILE, ENCRYPTION]
AS
     Các_câu_lệnh_của_thủ_tục
Trong đó: – Tên_thủ_tục: Tên của thủ tục cần tạo. Tên phải tuân theo qui tắc định danh và không được vượt quá 128 ký tự.
– Danh_sách_tham_số: Các tham số của thủ tục được khai báo ngay sau tên thủ tục và nếu thủ tục có nhiều tham số thì các khai báo phân cách nhau bởi dấu phẩy. Khai báo của mỗi một tham số tối thiểu phải bao gồm hai phần: Tên tham số được bắt đầu bởi dấu @, Kiểu dữ liệu của tham số
–  RECOMPILE: Thông thường, thủ tục sẽ được phân tích, tối ưu và dịch sẵn ở lần gọi đầu tiên. Nếu tuỳ chọn WITH RECOMPILE được chỉ định, thủ tục sẽ được dịch lại mỗi khi được gọi.
– ENCRYPTION: Thủ tục sẽ được mã hoá nếu tuỳ chọn WITH ENCRYPTION được chỉ định. Nếu thủ tục đã được mã hoá, ta không thể xem được nội dung của thủ tục.
Các_câu_lệnh_của_thủ_tục: Tập hợp các câu lệnh sử dụng trong nội dung thủ tục. Các câu lệnh này có thể đặt trong cặp từ khoá BEGIN…END hoặc có thể không + Để thực thi một thủ tục ta thực hiện: Execute Ten_Store_Procedure Danh_sách_các_tham_số (Hoặc EXEC  Ten_Store_Procedure Danh_sách_các_tham_số)
+ Để chỉnh sửa một Stored Procedure có sẵn: sử dụng lệnh Alter Procedure
+ Để xóa một Stored Procedure: sử dụng lệnh Drop Procedure  Ten_Store_Procedure
+ Để đổi tên một Stored Procedure ta dùng lệnh: sp_rename ‘tên_sp_cũ’ ‘tên_sp_mới’
+ Để xem nội dung Stored Procedure ta dùng sp_helptext tên_sp
Ví dụ 1: Tạo Store Procedure không có tham số
Trong định nghĩa chúng ta có [(Danh_sách_tham_số)] Nhưng đôi khi Store có thể không có Danh sách các tham số. Bạn tham khảo ví dụ sau 
CREATE PROCEDURE spCategories_GetCate_ViDu1
AS
BEGIN
	SELECT c.CategoryID, 
		c.CategoryName, 
		c.Description 
	FROM Categories c
END
Trong ví dụ trên mình đã tạo một SP là spCategories_GetCate để truy vấn các trường CategoryID, CategoryName, Description của bảng Categories, Bạn có thể chú ý đến cách đặt tên tuy tên của SP là tùy chọn nhưng Theo mình để cho dễ kiểm soát khi Database của bạn lớn Bạn nên đặt cho mình một quy tắc đặt tên cho SP. Mình thường đặt là spTênBảng_ChứcnăngcủaSP vì khi database của bạn có thể sẽ có rất nhiều bảng và rất nhiều store nêu không theo quy tắc khi cần Alter một SP bạn sẽ khó tìm SP đó. (Trong SQL server có hỗ trợ chức năng Filter – Phải chuột vào Store Procedure/Filter/Filter setting sau đó nhập từ khóa cần Filter)
Ví dụ 2: Tạo Store Procedure  có tham số đầu vào.
Trong ví dụ sau ta sẽ tạo 1 SP có tham số đầu vào và truy vấn theo điều kiện của tham số  
CREATE PROCEDURE spCategories_GetCate_ViDu2
@CategoryID int
AS
BEGIN
	IF @CategoryID>0
		SELECT c.CategoryID, 
			c.CategoryName, 
			c.Description 
		FROM Categories c 
		WHERE c.CategoryID=@CategoryID
	ELSE
		SELECT c.CategoryID, 
			c.CategoryName, 
			c.Description 
		FROM Categories c 
		ORDER BY c.CategoryID DESC 
END
Trong ví dụ trên bạn thấy có tham số đầu vào là @CategoryID khi @CategoryID =0 thì sẽ truy vấn All Còn khi @CategoryID >0 thì truy vấn theo @CategoryID
Đây cũng thêm một cách mà mình hay dùng để giảm bớt số lượng SP trong database. (Thường thì bạn sẽ phải viết 2 SP một là Select One – @CategoryID >0, 2 là Select All @CategoryID =0). Bạn thấy rằng trong SP trên mình có sử dụng cấu trúc điều khiển IF. Bạn có thể thấy là SQL cũng có thể lập trình và có thể nó sẽ mang lại nhiều lợi ích khi lập trình trên SQL. Tham khảo thêm bài viết sau: Hướng dẫn xây dựng website
Ví dụ 3: Store Procedure có tham số đầu vào – thực hiện Insert, Delete, Update.
Trong Store Procedure sau mình sẽ minh họa việc tạo một SP để thực hiện Thêm, Sửa, Xóa một bản ghi phụ thuộc vào điều kiện của tham số:  
CREATE PROCEDURE spCategories_Edit_ViDu3
@Action int,
@CategoryID int, 
@CategoryName nvarchar(50), 
@Description nvarchar(400), 
@Picture image 
AS
BEGIN
IF @Action=0
	DELETE FROM Categories 
	WHERE CategoryID=@CategoryID
ELSE
	BEGIN
		IF @CategoryID=0
		INSERT INTO Categories(
			[CategoryName], 
			[Description], 
			[Picture])
			VALUES (
			@CategoryName,
			@Description,
			@Picture	
			)
		ELSE
			UPDATE Categories
			SET
				CategoryName = @CategoryName,
				Description = @Description,
				Picture = @Picture
			WHERE CategoryID=@CategoryID
	END
END
 Trong ví dụ trên bạn thấy mình sử dụng 1 Store để thực hiện 3 hành động thêm, sửa, xóa một bản ghi trong bảng Categorys. Cũng là một cách mình muốn giới thiệu để giảm bớt số lượng SP trong cơ sở dữ liệu của bạn.
Ví dụ 4: Store Procedure có tham số đầu vào, Tham số đầu ra và trả về giá trị  
CREATE PROCEDURE spCategories_Edit_ViDu4
@Action int,
@CategoryID int, 
@CategoryName nvarchar(50), 
@Description nvarchar(400), 
@Picture image,
@error nvarchar(1000) output 
AS
BEGIN TRAN 
IF @Action=0
	BEGIN
		DELETE FROM Categories 
		WHERE CategoryID=@CategoryID
		IF @@ERROR<>0
		BEGIN
			SET @error = N'Lỗi: Chưa xóa được'
			IF @@TRANCOUNT>0
				ROLLBACK tran
			GOTO Error
		END
		ELSE
			SET @error = N'Đã xóa bản ghi'
	END

ELSE
	IF @CategoryID=0
	BEGIN
		INSERT INTO Categories(
		[CategoryName],[Description],[Picture])
		VALUES (
		@CategoryName,@Description,@Picture	
		)
		IF @@ERROR<>0
		BEGIN
			SET @error = N'Lỗi: Lỗi khi thêm dữ liệu'
			IF @@TRANCOUNT>0
				ROLLBACK tran
			GOTO Error
		END
		ELSE
			SET @error = N'Đã thêm mới bản ghi'
	END
	ELSE
		BEGIN
			UPDATE Categories
			SET
				[CategoryName] = @CategoryName,
				[Description] = @Description,
				[Picture] = @Picture
			WHERE CategoryID=@CategoryID
			IF @@ERROR<>0
			BEGIN
				SET @error = N'Lỗi: Lỗi khi cập nhật dữ liệu'
				IF @@TRANCOUNT>0
					ROLLBACK tran
				GOTO Error
			END	
			ELSE
			SET @error = N'Đã cập nhật dữ liệu'
		END
	RETURN @error -- Select @error as ThongBao

COMMIT TRAN 	
Error:
Bạn để ý thấy rằng trong khi thực hiện SP trên thì ở trường hợp nào bạn cũng sẽ nhận được giá trị trả về tương ứng thông báo cho bạn biết trạng thái thực thi. Bạn cũng nên lưu ý sử dụng biên Output trong SP và dùng cách dùng ROLLBACK tran. Khi trong SP của bạn thực hiện nhiều hành động (Có thể là thực hiện Edit dữ liệu nhiều bảng khác nhau trong 1 SP khi đã thực hiện được 1 lệnh nào đó và đến lệnh tiếp theo xảy ra lỗi khi đó nếu  bạn không dùng dùng ROLLBACK thì sẽ xảy ra sai dữ liệu mà lại khó tím lỗi). Tham khảo thêm bài viết: Những thói quen tốt khi viết câu lệnh SQL. Trong những bài viết sau của loạt bài hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu cách dùng C# để thực thi một Store Procedure
Trong bài trước mình đã giới thiệu về Stored Procedure, Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về  Function và Trigger – một phần cũng không kém phần quan trong trong lập trình với cơ sở dữ liệu
1. Hàm – Functions
Cũng giống như Stored Procedure Hàm là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau thành một nhóm. Điểm khác biệt giữa hàm và thủ tục là hàm trả về một giá trị thông qua tên hàm. Điều này cho phép ta sử dụng hàm như là một thành phần của một biểu thức chẳng hạn như trong các câu lệnh truy vấn hay các câu lệnh thực hiện cập nhật dữ liệu
Trong SQL có rất nhiều các hàm được định nghĩa sẵn (Được chia theo nhóm – Trong 1 Database bạn chọn Programmability/Functions/System Functions) như các hàm về chuỗi (String Functions), các hàm về ngày tháng (Date and Time Functions), Các hàm toán học (Mathematical Function), … Ngoài những hàm do hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp sẵn, bạn có thể tự xây dựng các hàm nhằm phục vụ cho mục đích riêng của mình – Các hàm do người dùng định nghĩa. Các hàm do người dùng định nghĩa thường có 2 loại: Loại 1 là Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng” – Table-valued Functions; Loại 2 là Hàm với giá trị trả về là một giá trị – Scalar-valued Functions và các hàm này cũng sẽ được Hệ quản trị phân thành 2 nhóm.
Các hàm sẵn có của SQL bạn tự tìm hiểu và sử dụng, trong bài viết này mình giới thiệu qua về những hàm “Do người dùng định nghĩa”.
Cú pháp của hàm như sau:
CREATE FUNCTION Ten_Ham ( [Danh_Sach_Cac_Tham_So] ) 
RETURNS Kieu_Du_Lieu_Tra_Ve_Cua_Ham
AS 
BEGIN
   Cac_Cau_Lenh_Cua_Ham
END
– Ten_Ham: Tên của hàm cần tạo. Tên phải tuân theo qui tắc định danh và không trùng với tên của các hàm hệ thống có sắn.
– Danh_Sach_Cac_Tham_So: Các tham số của hàm được khai báo ngay sau tên hàm và được bao bởi cặp dấu (), Danh sách các tham số này có thể không có – trường hợp này thì sau tên hàm bạn cần có cặp dấu (). Nếu hàm có nhiều tham số thì các khai báo phân cách nhau bởi dấu phẩy và phải bao hồm 2 phần: Tên tham số được bắt đầu bởi dấu @, Kiểu dữ liệu của tham số
– Cac_Cau_Lenh_Cua_Ham: Tập hợp các câu lệnh sử dụng trong nội dung hàm để thực hiện các yêu cầu của hàm.
Giờ chúng ta sẽ xem các ví dụ cụ thể để hiểu hơn về hàm nhé:
Ví dụ 1: Mình sẽ lấy một ví dụ thật đơn giản là hàm không có Danh_Sach_Cac_Tham_So – trả về giá trị là năm hiện hành (Theo giờ hệ thống trên máy Database server):
CREATE  FUNCTION dbo.fuGetCurrYear () 
RETURNS int
AS 
BEGIN
 RETURN   YEAR(getdate())
END
 
Xem ví dụ trên bạn sẽ thấy nó rất đơn giản nhưng qua đây bạn cũng đã biết được việc viết hàm trong SQL như thế nào.
Ví dụ 2: Tiếp theo mình sẽ viết một ví dụ nữa để bạn hiểu và có thể viết cho mình các hàm tự định nghĩa:
Ví dụ này sẽ có 2 tham sô trong Danh_Sach_Cac_Tham_So. Hàm sẽ trả về số ngày của tháng, năm do bạn truyền vào; Bạn biết khi lập trình với Pascal bạn đã quen với bài toán tính số ngày của thàng – Với năm nhuận thì tháng 2 có 29 ngày, các năm khác có 28 ngày. (Qua hàm này bạn cũng sẽ hiểu hơn về điều khiển IF (Xem thêm bài viết Kỹ thuật phân trang bằng Store Procedure để hiểu hơn về cách sử dụng IF trong SQL) và sử dụng Case – (Xem bài viết về Hàm Case trong SQL để hiểu hơn về Case)
 CREATE  FUNCTION dbo.fuDaysInMonth (
 @Thang Int,
 @Nam  Int
) 
RETURNS int
AS 
BEGIN  
 DECLARE @Ngay Int
 IF @Thang = 2
  BEGIN
   IF ((@Nam % 4 = 0 AND @Nam % 100 <> 0)
    OR (@Nam % 400 = 0))
    SET @Ngay = 29
   ELSE
    SET @Ngay = 28
  END
 ELSE
  SELECT @Ngay = 
   CASE @Thang
    WHEN 1 THEN 31
    WHEN 3 THEN 31
    WHEN 5 THEN 31
    WHEN 7 THEN 31
    WHEN 8 THEN 31
    WHEN 10 THEN 31
    WHEN 12 THEN 31
    WHEN 4 THEN 30
    WHEN 6 THEN 30
    WHEN 9 THEN 30
    WHEN 11 THEN 30
   END
 RETURN @Ngay
END
 
Ví dụ 3: Bạn xem tiếp ví dụ sau để xác định thứ trong tuần của một giá trị kiểu ngày
CREATE FUNCTION fuThu
(
 @ngay DATETIME
)
RETURNS NVARCHAR(10)
AS
     BEGIN
          DECLARE @KetQua NVARCHAR(10)
          SELECT @KetQua=CASE DATEPART(DW,@ngay)
                        WHEN 1 THEN N’Chủ nhật’
                        WHEN 2 THEN N’Thứ hai’
                        WHEN 3 THEN N’Thứ ba’
                        WHEN 4 THEN N’Thứ tư’
                        WHEN 5 THEN N’Thứ năm’
                        WHEN 6 THEN N’Thứ sáu’
                        ELSE N’Thứ bảy’
                      END   
          RETURN (@KetQua)  /* Trị trả về của hàm */
END
Một hàm khi đã được định nghĩa có thể được sử dụng như các hàm do hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp (thông thường trước tên hàm ta phải chỉ định thêm tên của người sở hữu hàm bằng dbo.) như ví dụ dưới đây: 
SELECT e.FirstName, e.LastName,
dbo.fuThu(e.BirthDate) AS ThuOfBirth 
FROM Employees e
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Xử lý từ khóa tìm kiếm cho bài viết 
Tiếp theo mình sẽ nói về Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng”

Nếu đã biết về SQL chắc hẳn bạn đã biết cách tạo View từ các bảng trong CSDL, Nhưng với View bạn không thể truyền các tham số được, điều này phần nào đó làm giảm tính linh hoạt trong việc sử dụng View. Vậy nên khi bạn cần sử dụng dữ liệu dạng View mà có các tham số thì việc sử dụng hàm là một giải pháp hợp lý nhất.
Ví dụ 4: Giả sử Mình tạo 1 View như sau: 
 CREATE VIEW vProducts
 as
 SELECT    
 Categories.CategoryID,
 Categories.CategoryName,
 Products.ProductName,
 Products.QuantityPerUnit,
 Products.UnitPrice
FROM        
 Categories INNER JOIN
 Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID
 WHERE Categories.CategoryID=1
Bạn xem ví dụ bạn thấy rằng mình tạo ra 1 View vProducts có  Categories.CategoryID=1 và bạn muốn truy vấn các trường của bảng Products ừng với CategoryID=1 và bạn chỉ cần câu lệnh Select * from vProducts là bạn đã có kết quả như ý. Nhưng với những CategoryID khác thì View vProducts  không làm được trừ phi bạn. Vậy bạn thử sử dụng hàm sau để làm minh họa nhé
Ví dụ 5: Tạo một hàm trả về dữ liệu dạng bảng tùy theo giá trị của biến @CategoryID truyền vào:
CREATE FUNCTION fuGetProducts
(
 @CategoryID int
)RETURNS TABLE
 AS
  RETURN
  (
   SELECT    
  Categories.CategoryID,
  Categories.CategoryName,
  Products.ProductName,
  Products.QuantityPerUnit,
  Products.UnitPrice
 FROM        
  Categories INNER JOIN
  Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID
  WHERE Categories.CategoryID=@CategoryID)
chạy thử hàm trên(Chú ý là khi hàm trả về dạng bảng bạn cũng coi đó như 1 table hoặc 1 View và bạn có thể truy vấn theo 1 hay nhiều trường của hàm) như sau:  
SELECT CategoryID,
CategoryName,
ProductName,
QuantityPerUnit,
UnitPrice
FROM  dbo.fuGetProducts(1)
 
Sẽ tra về dữ liệu chính là Select * from vProducts ở trên. Nếu muốn lầy Theo CategoryID=2 bạn dùng câu lệnh Select * from dbo.fuGetProducts(2)…
Trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ về hàm trả lại dữ liệu kiểu bảng hy vọng bạn sẽ hiểu phần nào về loại hàm này. Trong thực tế chúng ta sẽ cần nó để thực hiện các yêu cầu phức tạp hơn tùy vào dữ liệu thiết kế, quan hệ dữ liệu và yêu cầu mà bạn viết hàm để sử dụng
2. Trigger
Cũng tương tự như thủ tục lưu trữ (Stored Prodedure), một trigger là một đối tượng chứa một tập các câu lệnh SQL và tập các câu lệnh này sẽ được thực thi khi trigger được gọi. Điểm khác biệt giữa thủ tục lưu trữ và trigger là: Các thủ tục lưu trữ được thực thi khi người sử dụng có lời gọi đến chúng còn các trigger lại được “gọi” tự động khi xảy ra những giao tác làm thay đổi dữ liệu trong các bảng.
Mỗi một trigger được tạo ra được gắn liền với một bảng nào đó trong cơ sở dữ liệu của bạn. Khi dữ liệu trong bảng bị thay đổi (Là khi xảy ra các sự kiện INSERT, UPDATE hay DELETE) thì trigger sẽ được tự đông kích hoạt. Để xem các Trigger của một bảng trong SQL 2005 bạn chọn bảng đó, chọn Triggers
Sử dụng trigger một cách hợp lý trong cơ sở dữ liệu sẽ có tác động rất lớn trong việc tăng hiệu năng của cơ sở dữ liệu. Các  trigger thực sự hữu dụng với những khả năng sau:
· Một trigger có thể nhận biết, ngăn chặn và huỷ bỏ được những thao tác làm thay đổi trái phép dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
· Các thao tác trên dữ liệu (xoá, cập nhật và bổ sung) có thể được trigger phát hiện ra và tự động thực hiện một loạt các thao tác khác trên cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu.
· Thông qua trigger, ta có thể tạo và kiểm tra được những mối quan hệ phức tạp hơn giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu mà bản thân các ràng buộc không thể thực hiện được.
Khi xảy ra ra một sự kiện thao tác dữ liệu một bản ghi trong CSDL nó sẽ lưu ra một bản ghi trong Trigger nó có tên là inserted đối với các thao tác Insert hay Update và deleted đối với Delete 
Cú pháp chung để tạo một Trigger như sau:
CREATE TRIGGER Ten_Trigger
ON Ten_Bang
FOR {[INSERT] | [UPDATE] | [DELETE]}
AS
BEGIN
 Cac_Cau_Lenh_Cua_Trigger
END
 
Như vậy khi tạo ra một trigger ta phải chỉ rõ là tạo ra trigger trên table nào và được trigger khi nào (insert, update hay delete. Sau chữ AS là các câu lệnh SQL xử lý công việc, có thể dùng cặp Begin … End hoặc không). Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về Trigger Xây dựng cơ sở dữ liệu – TRIGGER 
Giờ ta sẽ tìm hiều ví dụ để hiều hơn về Trigger nhé.
Vẫn với CSDL Northwind giả sử trong bảng Employees mình thêm 1 trường là Age – là tuổi của Employees. Giờ mình sẽ viết 1 trigger gắn với bảng Employees để khi thay đổi BirthDay thì trường Age sẽ tự động được cập nhật. Bạn xem ví dụ sau.
 
CREATE TRIGGER trigCalcAge
   ON Employees
  FOR  UPDATE, Insert
AS
BEGIN
 DECLARE @age int
 DECLARE @EmployeeID int
 SELECT
  @age=YEAR(GETDATE())-year(BirthDate),
  @EmployeeID=EmployeeID
 FROM inserted
 IF UPDATE (BirthDate)
 UPDATE Employees
  SET Age = @age
 WHERE EmployeeID=@EmployeeID
END
 
Xem ví dụ trên bạn thấy khi có thay đổi nó sẽ tạo 1 bản ghi inserted và chúng ta có thể lấy các giá trị của bản ghi đó. Khi thay đổi dữ liệu bạn sẽ không cần cập nhật trường Age.
Tương tự như vậy với trường hợp Xóa dữ liệu.
Một điều chú ý là với Trigger nó chỉ thực hiện với sự thay đổi dữ liệu của từng bản ghi. Với trường hợp cập nhật dữ liệu theo bó thì khi đó bạn cần các kỹ thuật xử lý phức tạp hơn.
Ví dụ câu lệnh sau: Update Employees Set BirthDate=’12/12/1990 12:00:00 AM’ Câu lệnh này sẽ update toàn bộ dữ liệu (Cập nhật theo bó) của bảng Employees  Nhưng khi đó Trigger của ta chỉ update trường Age ở bản ghi đầu tiên. Để xử lý trường hợp này có nhiều cách chẳng hạn như dùng vòng lặp (dùng con trỏ).
Trong bài viết này mình chỉ giới thiệu qua về Trigger như  vậy để bạn hiểu và ứng dụng nó vào database và yêu cầu của Project của bạn theo yêu cẩu cụ thể
Bảng NHACUNGCAP lưu trữ dữ liệu về các đối tác cung cấp hàng cho công ty
      Bảng MATHANG lưu trữ dữ liệu về các mặt hàng hiện có trong công ty.
      Bảng LOAIHANG phân loại các mặt hàng hiện có.
      Bảng NHANVIEN có dữ liệu là thông tin về các nhân viên làm việc trong công ty.
      Bảng KHACHHANG được sử dụng để lưu giữ thông tin về các khách hàng của công ty.
Khách hàng đặt hàng cho cty thông qua các đơn đặt hàng. Thông tin chung về các đơn đạt hàng được lưu trữ trong DONDATHANG (mỗi một đơn đặt hàng phải do một nhân viên của cty lập và do đó bảng này có quan hệ với bảng NHANVIEN)
Thông tin chi tiết của các đơn đặt hàng (đặt mua hàng gì, số lượng, giá cả, …) được lưu trữ chi tiết trong bảng CHITIETDATHANG. Bảng này có quan hệ với DONDATHANG và MATHANG.
Sử dụng câu lệnh sau để tạo cơ sở dữ liệu:
CREATE TABLE nhacungcap
(
macongty NVARCHAR(10) NOT NULL
CONSTRAINT pk_nhacungcap
PRIMARY KEY(macongty),
tencongty NVARCHAR(40) NOT NULL,
tengiaodich NVARCHAR(30) NULL,
diachi NVARCHAR(60) NULL,
dienthoai NVARCHAR(20) NULL,
fax NVARCHAR(20) NULL,
email NVARCHAR(50) NULL
)
CREATE TABLE loaihang
(
maloaihang INT NOT NULL
CONSTRAINT pk_loaihang
PRIMARY KEY(maloaihang),
tenloaihang NVARCHAR(15) NOT NULL
)
CREATE TABLE mathang
(
mahang NVARCHAR(10) NOT NULL
CONSTRAINT pk_mathang
PRIMARY KEY(mahang),
tenhang NVARCHAR(50) NOT NULL,
macongty NVARCHAR(10) NULL ,
maloaihang INT NULL ,
soluong INT NULL,
donvitinh NVARCHAR(20) NULL ,
giahang MONEY NULL
)
CREATE TABLE nhanvien
(
manhanvien NVARCHAR(10) NOT NULL
CONSTRAINT pk_nhanvien
PRIMARY KEY(manhanvien),
ho NVARCHAR(20) NOT NULL ,
ten NVARCHAR(10) NOT NULL ,
ngaysinh DATETIME NULL ,
ngaylamviec DATETIME NULL ,
diachi NVARCHAR(50) NULL ,
dienthoai NVARCHAR(15) NULL ,
luongcoban MONEY NULL ,
phucap MONEY NULL
)
CREATE TABLE khachhang
(
makhachhang NVARCHAR(10) NOT NULL
CONSTRAINT pk_khachhang
PRIMARY KEY(makhachhang),
tencongty NVARCHAR(50) NOT NULL ,
tengiaodich NVARCHAR(30) NOT NULL ,
diachi NVARCHAR(50) NULL ,
email NVARCHAR(30) NULL ,
dienthoai NVARCHAR(15) NULL ,
fax NVARCHAR(15) NULL
)
CREATE TABLE dondathang
(
sohoadon INT NOT NULL
CONSTRAINT pk_dondathang
PRIMARY KEY(sohoadon),
makhachhang NVARCHAR(10) NULL ,
manhanvien NVARCHAR(10) NULL ,
ngaydathang SMALLDATETIME NULL ,
ngaygiaohang SMALLDATETIME NULL ,
ngaychuyenhang SMALLDATETIME NULL ,
noigiaohang NVARCHAR(50) NULL
)
CREATE TABLE chitietdathang
(
sohoadon INT NOT NULL ,
mahang NVARCHAR(10) NOT NULL ,
giaban MONEY NOT NULL ,
soluong SMALLINT NOT NULL ,
mucgiamgia REAL NOT NULL,
CONSTRAINT pk_chitietdathang
PRIMARY KEY(sohoadon,mahang)
)
ALTER TABLE mathang
ADD
CONSTRAINT fk_mathang_loaihang
FOREIGN KEY (maloaihang)
REFERENCES loaihang(maloaihang)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ,
CONSTRAINT fk_mathang_nhacungcap
FOREIGN KEY (macongty)
REFERENCES nhacungcap(macongty)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
ALTER TABLE dondathang
ADD
CONSTRAINT fk_dondathang_khachhang
FOREIGN KEY (makhachhang)
REFERENCES khachhang(makhachhang)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ,
CONSTRAINT fk_dondathang_nhanvien
FOREIGN KEY (manhanvien)
REFERENCES nhanvien(manhanvien)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
ALTER TABLE chitietdathang
ADD
CONSTRAINT fk_chitiet_dondathang
FOREIGN KEY (sohoadon)
REFERENCES dondathang(sohoadon)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ,
CONSTRAINT fk_chitiet_mathang
FOREIGN KEY (mahang)
REFERENCES mathang(mahang)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
1.    Hãy cho biết có những khách hàng nào lại chính là đối tác cung cấp hàng của công ty (tức là có cùng tên giao dịch). 
 
SELECT khachhang.tencongty, khachhang.tengiaodich, khachhang.diachi
FROM   khachhang INNER JOIN nhacungcap ON khachhang.tengiaodich = nhacungcap.tengiaodich
/*2.  Những đơn đặt hàng nào yêu cầu giao hàng ngay tại cty đặt hàng và những đơn đó là của công ty nào? */
SELECT dondathang.sohoadon,noigiaohang,khachhang.tencongty,tengiaodich
FROM dondathang INNER JOIN khachhang
ON khachhang.makhachhang = dondathang.makhachhang
WHERE khachhang.diachi = dondathang.noigiaohang
/*3.  Những mặt hàng nào chưa từng được khách hàng đặt mua?*/
SELECT mahang, tenhang FROM mathang
WHERE NOT EXISTS (select mahang from chitietdathang where chitietdathang.mahang=mathang.mahang)
/*4.  Những nhân viên nào của công ty chưa từng lập bất kỳ một hoá đơn đặt hàng nào? */
SELECT ho, ten FROM nhanvien
WHERE NOT EXISTS (select manhanvien from dondathang where dondathang.manhanvien = nhanvien.manhanvien)
/*5.  Trong năm 2003, những mặt hàng nào chỉ được đặt mua đúng một lần*/
SELECT mathang.mahang, tenhang
FROM (mathang INNER JOIN chitietdathang
            ON mathang.mahang=chitietdathang.mahang)
            INNER JOIN dondathang
            ON chitietdathang.sohoadon=dondathang.sohoadon
WHERE year(ngaydathang)=2003
GROUP BY mathang.mahang, tenhang
HAVING COUNT (chitietdathang.mahang)=1
/*6.  Hãy cho biết mỗi một khách hàng đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đặt mua hàng của công ty? */
SELECT khachhang.makhachhang,tencongty,tengiaodich,
            SUM (soluong*giaban-soluong*giaban*mucgiamgia/100)AS giatien
FROM (khachhang INNER JOIN dondathang
            ON khachhang.makhachhang=dondathang.makhachhang)
            INNER JOIN chitietdathang
            ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon
GROUP BY khachhang.makhachhang,tencongty,tengiaodich
/*7.  Mỗi một nhân viên của công ty đã lập bao nhiêu đơn đặt hàng (nếu nhân viên chưa hề lập một hoá đơn nào thì cho kết quả là 0) */
SELECT nhanvien.manhanvien,ho,ten,COUNT(sohoadon) AS tongsohoadon
FROM nhanvien LEFT OUTER JOIN dondathang
       ON nhanvien.manhanvien=dondathang.manhanvien
GROUP BY nhanvien.manhanvien,ho,ten
/*8.  Cho biết tổng số tiền hàng mà cửa hàng thu được trong mỗi tháng của năm 2003 (thời được gian tính theo ngày đặt hàng). */
SELECT MONTH(ngaydathang)AS thang,
         SUM (soluong*giaban-soluong*giaban*mucgiamgia/100)AS sotien
FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang
       ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon
WHERE YEAR(ngaydathang)=2003
GROUP BY month (ngaydathang)
/*9.  Hãy cho biết tổng số lượng hàng của mỗi mặt hàng mà cty đã có (tổng số lượng hàng hiện có và đã bán). */
SELECT mathang.mahang,tenhang,mathang.soluong+
         CASE
                  WHEN SUM(chitietdathang.soluong) IS NULL THEN 0
                  ELSE SUM(chitietdathang.soluong)
            END AS tongsoluong
FROM mathang LEFT OUTER JOIN chitietdathang
ON mathang.mahang=chitietdathang.mahang
GROUP BY mathang.mahang, tenhang, mathang.soluong
/*10. Nhân viên nào của cty bán được số lượng hàng nhiều nhất và số lượng hàng bán được của nhân viên này là bao nhiêu?*/
SELECT nhanvien.manhanvien, ho,ten,SUM(soluong)as tongsoluong
FROM (nhanvien INNER JOIN dondathang
        ON nhanvien.manhanvien=dondathang.manhanvien)
        INNER JOIN chitietdathang
        ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon
GROUP BY nhanvien.manhanvien,ho,ten
HAVING SUM(soluong)>=ALL
         (SELECT sum(soluong)
            FROM (nhanvien INNER JOIN dondathang
                    ON nhanvien.manhanvien=dondathang.manhanvien)
                    INNER JOIN chitietdathang ON
                    dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon
            GROUP BY nhanvien.manhanvien,ho,ten)
/*11. Mỗi một đơn đặt hàng đặt mua những mặt hàng nào và tổng số tiền mà mỗi đơn đặt hàng phải trả là bao nhiêu? */
SELECT A.sohoadon,B.mahang,tenhang,
         B.soluong*giaban-B.soluong*giaban*mucgiamgia/100
FROM (dondathang AS A INNER JOIN chitietdathang AS B
        ON A.sohoadon=B.sohoadon)
        INNER JOIN mathang AS C ON B.mathang=C.mathang
ORDER BY A.sohoadon
COMPUTE SUM(B.soluong*giaban-B.soluong*giaban*mucgiamgia/100)
            BY A.sohoadon
/*12. Hãy cho biết mỗi một loại hàng bao gồm những mặt hàng nào, tổng số lượng hàng của mỗi loại và tổng số lượng của tất cả các mặt hàng hiện có trong công ty là bao nhiêu? */
SELECT loaihang.maloaihang,tenloaihang,mahang,tenhang,soluong
FROM loaihang INNER JOIN mathang
       ON loaihang.maloaihang=mathang.maloaihang
ORDER BY loaihang.maloaihang
COMPUTE SUM(soluong)BY loaihang.maloaihang
COMPUTE SUM(soluong)
/*13. Thống kê xem trong năm 2003, mỗi một mặt hàng trong mỗi tháng và trong cả năm bán được với số lượng bao nhiêu.*/
SELECT B.mahang,tenhang,
         SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 1 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang1,
       SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 2 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang2,
         SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 3 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang3,
         SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 4 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang4,
       SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 5 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang5,
       SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 6 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang6,
       SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 7 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang7,
       SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 8 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang8,
       SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 9 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang9,
       SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 10 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang10,
       SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 11 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang11,
       SUM(CASE MONTH(ngaydathang)WHEN 12 THEN B.soluong
               ELSE 0 END) AS thang12,
       SUM (B.soluong) AS canam
FROM (dondathang AS A INNER JOIN chitietdathang AS B
        ON A.sohoadon=B.sohoadon)
        INNER JOIN mathang AS C ON B.mahang=C.mahang
WHERE YEAR(ngaydathang)=2003
GROUP BY B.mathang,tenhang
/*14. Cập nhật lại giá trị NGAYCHUYENHANG của những bản ghi có giá trị NGAYCHUYENHANG chưa xác định (NULL) trong bảng DONDATHANG bằng với giá trị của trường NGAYDATHANG.*/
UPDATE dondathang
SET ngaychuyenhang=ngaydathang
WHERE ngaychuyenhang IS NULL
/*15. Cập nhật giá trị của trường NOIGIAOHANG trong bảng DONDATHANG bằng địa chỉ của khách hàng đối với những đơn đặt hàng chưa xác định được nơi giao hàng (có giá trị trường NOIGIAOHANG bằng NULL)*/
UPDATE dondathang
SET noigiaohang=diachi
FROM khachhang
WHERE dondathang.makhachhang=khachhang.makhachhang
      AND noigiaohang IS NULL
/*16. Cập nhật lại dữ liệu trong bảng KHACHHANG sao cho nếu tên công ty và tên giao dịch của khách hàng trùng với tên công ty và tên giao dịch của một nhà cung cấp nào đó thì địa chỉ, điện thoại, fax và email phải giống nhau.*/
UPDATE khachhang
SET khachhang.diachi=nhacungcap.diachi,
      khachhang.dienthoai=nhacungcap.dienthoai,
      khachhang.fax=nhacungcap.fax,
      khachhang.email=nhacungcap.email
FROM nhacungcap
WHERE khachhang.tencongty=nhacungcap.tencongty
        AND khachhang.tengiaodich=nhacungcap.tengiaodich
/*17. Tăng lương lên gấp rưỡi cho những nhân viên bán được số lượng hàng nhiều hơn 100 trong năm 2003 */
UPDATE nhanvien
SET luongcoban=luongcoban*1.5
WHERE manhanvien=
        (SELECT manhanvien
         FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang
       ON dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon
       WHERE manhanvien=nhanvien.manhanvien
       GROUP BY manhanvien
       HAVING  SUM(soluong)>100 AND YEAR (ngaygiaohang)=2003)
 
*18.  Tăng phụ cấp lên bằng 50% lương cho những nhân viên bán được hàng nhiều nhất.*/
UPDATE nhanvien
SET phucap=luongcoban/2
WHERE manhanvien IN 
                  (select manhanvien
                  from dondathang, chitietdathang
                  where dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon
                  group by manhanvien
                  having sum (soluong)>= all
                                          
(select sum (soluong)from dondathang,chitietdathang
                  where dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon
                                          group by manhanvien))
/*19. Giảm 25% lương của những nhân viên trong năm 2003 ko lập được bất kỳ đơn đặt hàng nào */
UPDATE nhanvien
SET luongcoban= luongcoban-luongcoban*0.25
WHERE NOT EXISTS (select manhanvien from dondathang where dondathang.manhanvien=nhanvien.manhanvien)
/*20. Giả sử trong bảng DONDATHANG có them trường SOTIEN cho biết số tiền mà khách hàng phải trả trong mỗi dơn đặt hàng. Hãy tính giá trị cho trường này.*/
UPDATE dondathang 
SET sotien = (select SUM(soluong*giaban- soluong*giaban*mucgiamgia)
                        from chitietdathang where dondathang.sohoadon=chitietdathang.sohoadon)
/*21. Xoá khỏi bảng MATHANG những mặt hàng có số lượng bằng 0 và không được đặt mua trong bất kỳ đơn đặt hàng nào.*/
DELETE FROM mathang 
            WHERE NOT EXISTS (select mahang from chitietdathang where chitietdathang.mahang=mathang.mahang) AND mathang.soluong =0
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    Cho khung nhìn được định nghĩa như sau: 
CREATE VIEW view_donhang 
AS 
SELECT dondathang.sohoadon,makhachhang,manhanvien, 
ngaydathang,ngaygiaohang,ngaychuyenhang, 
noigiaohang,mahang, 
giaban,soluong,mucgiamgia 
FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang 
ON dondathang.sohoadon = chitietdathang.sohoadon 
a.      Có thể thông qua khung nhìn này để bổ sung dữ liệu cho bảng DONDATHANG được không? 
Có
b. Có thể thông qua khung nhìn này để bổ sung dữ liệu cho bảng CHITIETDATHANG được không? 
Không
2.      Với khung nhìn được định nghĩa như sau: 
CREATE VIEW view_donhang 
AS 
SELECT dondathang.sohoadon,makhachhang,manhanvien, 
ngaydathang,ngaygiaohang,ngaychuyenhang, 
noigiaohang,mahang, 
giaban*soluong as thanhtien, 
mucgiamgia 
FROM dondathang INNER JOIN chitietdathang 
ON dondathang.sohoadon = chitietdathang.sohoadon 
a.      Có thể thông qua khung nhìn này để xoá hay cập nhật dữ liệu trong bảng DONDATHANG được không? 
Có thể cập nhật nhưng không thể xóa
b. Có thể thông qua khung nhìn này để cập nhật dữ liệu trong bảng CHITIETDATHANG được không? 
Có thể được
3.      Tạo thủ tục lưu trữ để thông qua thủ tục này có thể bổ sung thêm một bản ghi mới cho bảng MATHANG (thủ tục phải thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cần bổ sung: không trùng khoá chính và đảm bảo toàn vẹn tham chiếu) 
 CREATE PROCEDURE sp_insert_mathang(
                  @mahang           NVARCHAR(10),
                  @tenhang          NVARCHAR(50),
                  @macongty         NVARCHAR(10) = NULL,
                  @maloaihang INT = NULL,
                  @soluong          INT = 0,
                  @donvitinh  NVARCHAR(20) = NULL,
                  @giahang    money = 0)
      AS
            IF NOT EXISTS(SELECT mahang FROM mathang 
                        WHERE mahang=@mahang)
       IF (@macongty IS NULL OR EXISTS(SELECT macongty
                              FROM nhacungcap 
                              WHERE macongty=@macongty))
                        AND
                              (@maloaihang IS NULL OR 
                              EXISTS(SELECT maloaihang FROM loaihang
                              WHERE maloaihang=@maloaihang))      
                        INSERT INTO mathang 
                        VALUES(@mahang,@tenhang,
                                @macongty,@maloaihang,
                                @soluong,@donvitinh,@giahang)
 
exec sp_insert_mathang '005','Bom B52','ct03',2,34,'VND',$500000
4.      Tạo thủ tục lưu trữ có chức năng thống kê tổng số lượng hàng bán được của một mặt hàng có mã bất kỳ (mã mặt hàng cần thống kê là tham số của thủ tục). 
 Create PROCEDURE sp_thongkebanhang(@mahang NVARCHAR(10))
      AS
            SELECT mathang.mahang,tenhang,
                   SUM(chitietdathang.soluong) AS 'Tong so luong'
            FROM mathang LEFT JOIN chitietdathang 
                  ON mathang.mahang=chitietdathang.mahang
            WHERE mathang.mahang=@mahang
            GROUP BY mathang.mahang,tenhang
 
exec sp_thongkebanhang '001'

